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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
Đọc tiếng: …
	


…………
	

	
	
	

	
Đọc hiểu: …
	
	

	
	
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (2 điểm)
Giáo viên kiểm tra từng học sinh vào các tiết ôn tập.
II. ĐỌC HIỂU: (8 điểm)
Đọc thầm bài văn sau:
	NHỮNG CHIẾC GƯƠNG
	Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng kia có một tòa nhà, bên trong có tới 1000 chiếc gương. 
       Có một chú chó nhỏ nghe nói về nơi này bèn tìm đến xem sao. Vừa đi đến cửa, chú chó đã hăm hở đi tìm phòng gương, đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy rối rít ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra 1000 chú chó nhỏ khác trong gương đang vui vẻ nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở giống như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi và lạ chưa, chú được đáp lại ngay với 1000 nụ cười rạng rỡ. Rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: “Nơi này thật tuyệt vời! Mình sẽ đến đây thường xuyên.”
       Trong làng cũng có một chú chó nhỏ khác cũng tìm đường đến thăm tòa nhà. Đến nơi, chú ta chậm rãi leo từng bậc cầu thang rồi cau có bước vào phòng gương. Chú cũng gặp 1000 con chó khác, nhưng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn chú chằm chằm. Chú liền cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy. Ngay lập tức 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả. Quá khiếp đảm, chú chó cụp đuôi chạy ra ngay và tự nhủ: “Nơi này thật ghê rợn! Mình sẽ không bao giờ đến đây nữa”.
                              (Theo Hạt giống tâm hồn)


Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh  vào chữ trước câu trả lời đúng cho từng câu hỏi hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Tòa nhà được nói đến trong bài có gì đặc biệt?
A. Có 1000 chiếc gương				B. Được xây dựng từ ngày xưa
C. Có 1000 chú chó trong chiếc gương	D. Được xây dựng ở một làng quê nghèo
Câu 2. (1 điểm) Vì sao chú chó thứ nhất thích tòa nhà và muốn đến đó thường xuyên?
A. Vì chú chó thích soi gương.
B. Vì chú làm quen được với 1000 chú chó khác trong tòa nhà.
C. Vì chú gặp 1000 chú chó khác trong gương vui vẻ cười với chú.
D. Vì tòa nhà có gương rất đẹp.
Câu 3. (0,5 điểm) Chú chó thứ hai đến tòa nhà với trạng thái nào?
A. Hăm hở đi tìm phòng gương, đôi tai vểnh cao, đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ, nở một nụ cười thật tươi tắn.
B. Chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang, cau có bước vào phòng gương, cất tiếng gầm gừ.
C. Ngạc nhiên, phát hiện 1000 chú chó nhỏ khác, vui vẻ nhìn chú, vẫy đuôi hớn hở y như chú.
D. Cả A và C
Câu 4. (1 điểm) Vì sao chú chó thứ hai thấy những chú chó trong gương không thân thiện?
A. Vì gương phản chiếu hình ảnh vui vẻ, thích thú của chú.
B. Vì thấy chú cau có nên những chú chó trong tòa nhà cũng cau có với chú.
C. Vì thấy chú gầm gừ nên những chú chó trong tòa nhà cũng gầm gừ.
D. Hai ý B và C.
Câu 5. (1 điểm) Theo em câu chuyện muốn nói điều gì?
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..........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (0,5 điểm) Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu: Rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: “Nơi này thật tuyệt vời! Mình sẽ đến đây thường xuyên.”
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. (0,5 điểm) Ý nào dưới đây không đúng khi nói về công dụng của từ điển?
A.Từ điển dạy ta cách nhớ từ.
B.Thông qua từ điển ta có thể hiểu nghĩa và cách sử dụng từ.
C.Từ điển cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ…)
D.Từ điển cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ được ghi trong từ điển.
Câu 8. (1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT) dưới từ gạch chân trong câu sau:
Vừa đi đến cửa, chú chó đã hăm hở đi tìm phòng gương, đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy rối rít.
Câu 9. (1 điểm) Viết lại các tên riêng; tên cơ quan, tổ chức dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa tên riêng:
	a) trường tiểu học thạch bàn A
b) tập đoàn điện lực việt nam
	.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


Câu 10. (1 điểm) Viết một câu nói về một người bạn của em trong đó có sử dụng ít nhất một động từ.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
	GV coi, chấm
	(Kí và ghi rõ họ tên)	


	CMHS 
(Kí và ghi rõ họ tên)



TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4
Năm học: 2025 – 2026
B. KIỂM TRA VIẾT(10 điểm)
Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe mà em yêu thích nhất và nêu cảm nghĩ về câu chuyện đó.



TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT
A. PHẦN ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (2 điểm)
Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS, đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu sau:
- Đọcđúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng), đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; : 0,5 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm
II. Đọc hiểu (8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0.5điểm

	2
	C
	1điểm

	3
	B
	0.5điểm

	4
	D
	1điểm

	5
	Câu chuyện muốn nói rằng nếu chúng ta luôn vui vẻ, thân thiện, mọi người sẽ đối xử với chúng ta như vậy và ngược lại.
	1điểm

	6
	Báo hiệu (báo trước) phần lời nói trực tiếp (lời tự nhủ) của nhân vật (chú chó)
	0,5điểm

	7
	A
	0,5 điểm

	8
	ĐT: đi, vẫy; DT: cửa, phòng gương, đôi tai
	1điểm

	9
	Trường Tiểu học Thạch Bàn A
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	1 điểm

	10
	HS đặt câu đúng yêu cầu và gạch dưới ĐT
Đầu câu không viết hoa hoặc cuối câu không ghi dấu chấm trừ 0,25 điểm, thiếu gạch dưới ĐT trừ 0,25đ
	1 điểm


B. PHẦN VIẾT: (10 ĐIỂM)
1. Phần mở bài: 1 điểm
	 Giới thiệu được câu chuyện đã được đọc hoặc được nghe mình thích nhất
2. Phần thân bài: 5 điểm
	+ Kể được diễn biến truyện theo trình tự hợp lý (mở đầu, phát triển, kết thúc)
	+ Có đủ các chi tiết quan trọng của truyện.
	+ Có sử dụng các từ ngữ dẫn dắt và kết nối các sự việc hợp lí.
	+ Các ý trong bài văn có sự liên kết theo từng cách chọn kể.
	+ Thể hiện được tình cảm, ý kiến của bản thân khi được đọc câu chuyện đó.
3. Phần kết bài: 1 điểm
+ Nêu được cảm nghĩ, cảm xúc về câu chuyện.
+ Mong muốn sau khi đọc câu chuyện hoặc bài học rút ra từ câu chuyện
4. Cách dùng từ, đặt câu (1 điểm):
+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.
+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
5. Chữ viết, cách trình bày (1 điểm): 
+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.
+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.
6. Sáng tạo: 1 điểm
* Lưu ý:        Điểm toàn bài = (Điểm đọc + điểm viết): 2 
(Làm tròn điểm toàn bài: 0,5 thành 1)



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TIẾNG VIỆT 4 
	Kĩ năng
	Nội dung
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	A.ĐỌC (Ngữ liệu khoảng 250- 300 chữ)
	Đọc thành tiếng kết hợp với kiểm tra nghe, nói
	Đọc tốc độ 80/90 tiếng/phút (HS đọc đoạn văn, đoạn thơ được GV chỉ định).
Sau khi đọc thành tiếng xong, GV đặt 02 câu hỏi để HS trả lời (Kiểm tra kĩ năng nghe nói).
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	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	7

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	

	
	Kiến thức Tiếng Việt (Danh từ, động từ,…) 
	Số câu
	
	
	1
	3
	
	2
	

	
	
	Câu số
	
	
	7
	6,8
	
	9,10
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1,5
	
	2
	

	B.VIẾT
	2. Viết văn

	
	Đề 1:Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia.
Đề 2:Viết bài văn kể lại một câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe mà em yêu thích nhất.
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